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	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP

THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	CÔNG TY CP THAN HÀ TU-VINACOMIN
	

	Số :                  /TTr-VHTC
	Hạ Long, ngày         tháng        năm 2022


	DỰ THẢO


TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
Dự án: Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh 
Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin


Kính gửi:
- Các quý vị cổ đông.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin
Các căn cứ:

Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020  của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Quyết định số 3519/QĐ – VHTC  ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin;
Văn bản số 3157/SCT-QLCN ngày 06/11/2018 của Sở Công thương về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình thuộc dự án Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh;

Quyết định số 1429/QĐ-VHTC ngày 02/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh;

Quyết định số 2485/QĐ-VHTC ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật- Dự toán xây dựng công trình dự án: Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh;
Quyết định số 15961/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các hạng mục phục vụ Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh;
Quyết định số 1994/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2021 của Bộ Tài Nguyên Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh tại các phường Hà Tu, Hà khánh và Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (điều chỉnh)’;
Văn bản số 269/TKV-ĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc thông qua điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh;
Văn bản số 884/SCT-QLCN ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Sở Công thương UBND Tỉnh Quảng Ninh V/v thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh; 
Hồ sơ Điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Khai thác lộ thiên Khu Bắc Bàng Danh đã tiếp thu, chỉnh sửa trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Công Thương – UBND Tỉnh Quảng Ninh.
Hội đồng quản trị Công ty trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh với những nội dung chính như sau:

I.THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:

1.Tên dự án: Dự án đầu tư khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh-Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin.

2. Loại, nhóm dự án sau điều chỉnh:
- Nhóm dự án: Dự án nhóm B.
3. Loại và cấp công trình:
- Công trình mỏ than lộ thiên cấp II.

4. Người quyết định đầu tư: Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin.
5. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên hệ: Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin. Địa chỉ: Phường Hà Tu – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh.
6. Địa điểm xây dựng: Phường Hà Tu, Hà Phong, Hà Khánh – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh.
7. Giá trị tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 1.927.125.494 nghìn đồng (Bằng chữ: Một nghìn chín trăm hai mươi bảy tỷ, một trăm hai mươi lăm triệu, bốn trăm chín tư nghìn đồng).
8. Nguồn đầu tư: Vay thương mại và các nguồn hợp pháp của Công ty.
   9. Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh : Từ năm 2018 ÷ 2023.
10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: 

a) Các quy chuẩn áp dụng:

- QCVN 04: 2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên;

- QCVN 01: 2019/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ;

- QCVN 14 : 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- QCVN 40 : 2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

b) Các tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 5326: 2008 Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên;

- TCVN 8910: 2015 Than Thương phẩm - Yêu cầu Kỹ thuật.

- TCVN 2737: 2006 Tải trọng và tác động;

- TCVN 4601: 2012 Trụ sở cơ quan;

- TCVN 9362: 2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

- TCVN 9379: 2012 Kết cấu xây dựng và nền; 

- TCVN 9260: 2012 Bản vẽ xây dựng- Cách thể hiện độ sai lệch giới hạn;

- TCVN 5573: 2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép;

- TCVN 5574: 2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép;

- TCVN 5575: 2012 Kết cấu thép tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 9386: 2012 Thiết kế công trình chịu động đất;

- TCVN 4604: 2012 Xí nghiệp công nghiệp, nhà sản xuất;

- TCVN 4319: 2012 Nhà và công trình công cộng;

- TCVN 2622: 1995 Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình; 

- TCXD 29: 1991 Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng;

- TCVN 3993: 1985 Chống ăn mòn trong xây dựng;

Các tiêu chuẩn, quy phạm ngành và các tài liệu liên quan./.
 11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh:

- Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin. 

12. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở) điều chỉnh:

12.1. Điều chỉnh quy hoạch mặt bằng và các hạng mục công trình xây dựng, các nội dung điều chỉnh cụ thể:

Mặt bằng sân công nghiệp được bố trí thành ba mặt bằng gồm: Mặt bằng mức +170; Mặt bằng +190; Mặt bằng xưởng sàng +200 như sau: 

(i) Mặt bằng + 170 diện tích  2,14 ha xây dựng hạng mục công trình: Nhà giao ca các phân xưởng, diện tích xây dựng 120 m2.

(ii) Mặt bằng +190 diện tích 3,27 ha, mặt bằng được cải tạo bố trí xây dựng mới các hạng mục công trình: Nhà giao ca các phân xưởng, diện tích xây dựng 120m2; Xưởng sửa chữa ô tô, diện tích xây dựng 1.080 m2; Cầu rửa xe 100 tấn, diện tích xây dựng 166,6 m2; Bể tách dầu, diện tích xây dựng 3,83 m2, Kho chứa chất thải nguy hại, diện tích xây dựng 64,8m2; Bể chứa nước 100m3, diện tích xây dựng 54 m2; Sân bãi bê tông, diện tích 5.423m2.  

(iii) Mặt bằng xưởng sàng +200 diện tích 9,56 ha, trên mặt bằng xây dựng các hạng mục công trình: Kho than nguyên khai; Kho than thương phẩm; Hệ thống sàng tuyển; Các công trình phụ trợ phục vụ chế biến than.

(iv) Một số hạng mục công trình không thực hiện đầu tư bao gồm: Nhà vệ sinh; Nhà bảo vệ; Xưởng sửa chữa cơ điện; Kho nhiên liệu; Cầu rửa xe 60 tấn; Trạm bơm nước.
12.2 Điều chỉnh khối lượng đất bóc xây dựng cơ bản:
Khối lượng đất bóc xây dựng cơ bản điều chỉnh: 18,974 triệu m3 (giảm 5,026 triệu m3 so với Dự án được phê duyệt).

   12.3 Bổ sung chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, danh mục thiết bị.
   (i) Bổ sung chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 34.483.560 nghìn đồng.

   (ii) Bổ sung 01 máy gạt bánh xích công suất 350 ÷ 360 HP.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh để Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

	Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; Các cổ đông Công ty;

- Phòng CV (Đăng trên Website);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.


	TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
Trần Thế Thành


PHỤ LỤC
Các nội dung cơ bản điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Dự án: Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh

(Kèm theo Tờ trình số             /TTr-VHTC ngày    tháng   năm 2022)
1. Điều chỉnh về quy hoạch mặt bằng và các hạng mục xây dựng
	Nội dung đã phê duyệt
	Nội dung điều chỉnh

	- Sử dụng lại toàn bộ mặt bằng và công trình hiện có của mỏ Hà Tu gồm: Mặt bằng phân xưởng cơ điện; Phân xưởng sửa chữa ô tô; Kho vật tư; Công trường chế biến than;  Công trường bơm nước làm đường; Mặt bằng phân xưởng xe; Văn phòng công trường khoan; Văn phòng công trường khai thác; Trạm xử lý nước thải…

- Xây dựng mới mặt bằng sân công nghiệp mức +170 phục vụ khai thác, sàng tuyển than nằm ở phía Tây Nam khai trường với diện tích khoảng 9,2 ha. Trên mặt bằng bố trí thành 2 khu chức năng theo các mức sau: 

(i) Khu kho xưởng mức +170 bao gồm các hạng mục: Xưởng sửa chữa cơ điện; Xưởng bảo dưỡng ô tô; Kho phụ tùng vật tư; Kho nhiên liệu; Cầu rửa xe 60 tấn; Cầu rửa xe 100 tấn; Nhà giao ca các phân xưởng; Nhà vệ sinh; Trạm bơm nước; Bể chứa nước 100 m3.

(ii) Khu xưởng sàng bao gồm các hạng mục: Kho than nguyên khai mức +170; Kho than thương phẩm mức +163; Hệ thống sàng tuyển; Hệ thống sân bãi kho than.
	Mặt bằng sân công nghiệp được bố trí thành ba mặt bằng gồm: Mặt bằng mức +170; Mặt bằng +190; Mặt bằng xưởng sàng +200 như sau: 

(i) Mặt bằng + 170 diện tích 2,14 ha xây dựng hạng mục công trình: Nhà giao ca các phân xưởng, diện tích xây dựng 120 m2.

(ii) Mặt bằng +190 diện tích 3,27 ha, mặt bằng được cải tạo bố trí xây dựng mới các hạng mục công trình: Nhà giao ca các phân xưởng, diện tích xây dựng 120m2; Xưởng sửa chữa ô tô, diện tích xây dựng 1.080 m2; Cầu rửa xe 100 tấn, diện tích xây dựng 166,6 m2; Bể tách dầu, diện tích xây dựng 3,83 m2, Kho chứa chất thải nguy hại, diện tích xây dựng 64,8m2; Bể chứa nước 100m3, diện tích xây dựng 54 m2; Sân bãi bê tông, diện tích 5.423m2.  

(iii) Mặt bằng xưởng sàng +200 diện tích  9,56 ha, trên mặt bằng xây dựng các hạng mục công trình: Kho than nguyên khai; Kho than thương phẩm; Hệ thống sàng tuyển; Các công trình phụ trợ phục vụ chế biến than.

Một số hạng mục công trình không thực hiện đầu tư bao gồm: Nhà vệ sinh; Nhà bảo vệ; Xưởng sửa chữa cơ điện; Kho nhiên liệu; Cầu rửa xe 60 tấn; Trạm bơm nước.


2. Điều chỉnh giảm khối lượng đất bóc xây dựng cơ bản:

	Nội dung đã được phê duyệt
	Nội dung điều chỉnh

	Tổng khối lượng đất bóc xây dựng cơ bản là 24,0 triệu m3 đất đá, thực hiện trong 3 năm, trong đó: Năm thứ 1 là 5,0 triệu m3; Năm thứ 2 là 9,0 triệu m3; Năm thứ 3 là 10,0 triệu m3.
	Điều chỉnh giảm khối lượng đất bóc xây dựng cơ bản xuống còn 18,974 triệu m3 đất đá (giảm 5,026 triệu m3), trong đó: Năm thứ 1 là 100.025 m3; Năm thứ 2 là 13.718.046 m3; Năm thứ 3 là 5.156.695 m3.


3. Điều chỉnh hạng mục thiết bị gạt:

- Bổ sung 01 máy gạt bánh xích công suất 350-360HP 

4. Bổ sung chi phí đền bù giải phóng mặt bằng:

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Khối lượng

	1
	Đất rừng sản xuất
	m2
	662.000

	2
	Cây (tính 3000 cây/ha x 60 ha)
	cây
	180.000

	3
	Kiến trúc (tạm tính)
	ha
	66,2

	4
	Hỗ trợ chuyển đổi việc làm
	m2
	662.000

	5
	Trồng rừng thay thế
	ha
	66,2


5. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2018-2023.
6. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: Tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án giảm 637.486.488 nghìn đồng, chi tiết thể hiện bảng sau:
Đơn vị: 1.000 đồng

	TT
	Nội dung chi phí
	Giá trị TMĐT theo QĐPD số 1429/QĐ-VHTC ngày 02/08/2017
	Giá trị TMĐT DA điều chỉnh
	Chênh lệch tăng (+); giảm (-)

	
	
	1
	2
	3=(2-1)

	 
	TỔNG SỐ
	2.564.611.982
	1.927.125.494
	-637.486.488

	1
	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
	 
	34.483.560
	34.483.560

	2
	Chi phí xây dựng
	1.039.767.486
	784.753.682
	-255.013.804

	 
	 - Bóc đất XDCB 
	905.442.339
	681.425.298
	-224.017.041

	 
	 - Công trình xây dựng 
	134.325.147
	103.328.384
	-30.996.762

	3
	Chi phí thiết bị
	843.708.481
	842.062.439
	-1.646.042

	 
	 - Thiết bị khai thác, vận tải
	744.776.524
	755.998.292
	11.221.768

	 
	 - Thiết bị khác
	98.931.957
	86.064.147
	-12.867.810

	4
	Chi phí quản lý dự án
	21.835.221
	16.192.730
	-5.642.491

	5
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình
	56.469.976
	50.786.711
	-5.683.265

	6
	Chi phí khác
	222.141.007
	169.193.364
	-52.947.643

	 
	 - Chi phí hạng mục chung
	4.206.860
	 
	-4.206.860

	 
	 - Chi phí khác
	129.956.952
	150.204.733
	20.247.782

	 
	 - Lãi vay XDCB
	87.977.195
	18.988.630
	-68.988.565

	7
	Chi phí dự phòng
	380.689.811
	29.653.008
	-351.036.802

	 
	 - Dự phòng khối lượng phát sinh 
	219.795.329
	26.277.993
	-193.517.336

	 
	 - Dự phòng do yếu tố trượt giá
	160.894.482
	3.375.016
	-157.519.466


BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG
Đơn vị: 1.000 đồng
	STT
	Tên hạng mục và qui mô kết cấu
	Đơn vị
	Khối lượng
	Giá trị

 sau thuế


	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	784.753.682

	I
	BÓC ĐẤT XÂY DỰNG CƠ BẢN 
	hm
	1
	681.425.298

	   1
	Bóc đất XDCB (Tự thực hiện)
	m³
	100.025
	3.208.517

	   2
	Bóc đất XDCB
	m³
	13.715.347
	489.939.173

	   3
	Bóc đất XDCB
	m³
	5.156.693
	188.277.608

	II
	PHẦN MẶT BẰNG
	 
	 
	50.470.108

	   1
	Mặt bằng SCN +170
	m³
	28.485
	922.180

	   2
	Sân bê tông MB+190
	m²
	5.324
	3.274.636

	   3
	Mặt bằng +200
	ht
	1
	20.351.753

	   4
	Hệ thống sân bãi mức +207
	ht
	1
	1.206.960

	   5
	Đường ô tô nội bộ
	ht
	1
	1.456.216

	   6
	Rãnh thoát nước mặt bằng, tường chắn rọ đá
	ht
	1
	2.513.126

	   7
	Tường chắn hố nhận than, tường chắn kho than
	ht
	1
	5.452.388

	   8
	Hệ thống cống thoát nước
	ht
	1
	6.725.675

	   9
	Kè rọ đá chân bãi thải vỉa trụ
	m
	772
	8.567.173

	III
	PHẦN XÂY DỰNG
	 
	 
	52.240.636

	   1
	Nhà giao ca các phân xưởng 
	 
	 
	1.500.039

	1.1
	Nhà giao ca các phân xưởng (MB+170)
	 
	 
	853.164

	1.2
	Nhà giao ca các phân xưởng (MB+190)
	 
	 
	646.876

	2
	Hàng rào và cổng
	 
	 
	2.735.260

	3
	Bể chứa nước 100m³
	ht
	1
	264.659

	4
	Xưởng sửa chữa bảo dưỡng ô tô
	ht
	1
	12.264.539

	5
	Cầu rửa xe 100T
	ht
	1
	545.367

	6
	Thoát nước khai trường 
	 
	 
	1.425.659

	6.1
	Đường dây trên không 6kV di động số 1+ số 2, Trạm phân phối 6 kV số 1
	ht
	1
	1.425.659

	STT
	Tên hạng mục và qui mô kết cấu
	Đơn vị
	Khối lượng
	Giá trị

 sau thuế


	IV
	 XƯỞNG SÀNG
	 
	 
	24.708.166

	V
	CÁC HẠNG MỤC PHẦN ĐIỆN
	 
	 
	8.796.946

	1
	Điện mặt bằng công nghiệp
	ht
	1
	442.373

	2
	Đường dây trên không 6kV cố định số 1+ số 2 + số 7
	ht
	1
	8.354.573

	VI
	CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
	 
	 
	617.640

	   1
	Công trình giảm thiểu tác động của chất rắn
	 
	 
	47.839

	   2
	Công trình giảm thiểu ô nhiễm bụi, tiếng ồn
	 
	 
	173.039

	2.1
	Trồng và chăm sóc cây xanh hai bên đường vận tải trừ khai trường vào bãi thải
	ht
	1
	173.039

	   3
	Công tác bảo vệ nguồn nước
	 
	 
	396.762

	3.1
	Bể tách dầu, nhà kho chứa chất thải nguy hại
	ht
	1
	396.762


BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ

Đơn vị: 1.000 đồng
	STT
	Tên thiết bị và đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị
	Số lượng
	Giá trị sau thuế

	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	842.062.439

	I
	THIẾT BỊ KHAI THÁC, VẬN TẢI
	 
	 
	755.998.292

	 1
	 - Máy khoan d=230-250mm
	máy
	   3
	88.159.500

	 
	 - Phần đã thực hiện
	máy
	   2
	58.773.000

	 
	 - Phần thực hiện tiếp
	máy
	   1
	29.386.500

	 2
	 - Máy xúc E=10-12m³
	máy
	   3
	161.285.300

	 
	 - Phần đã thực hiện
	máy
	   2
	107.525.000

	 
	 - Phần thực hiện tiếp
	máy
	   1
	53.760.300

	 3
	 - Máy xúc TLGN, E=2m³
	máy
	   4
	35.772.000

	 
	 - Phần đã thực hiện
	máy
	   1
	8.943.000

	 
	 - Phần thực hiện tiếp
	máy
	   3
	26.829.000

	 4
	 - Máy xúc lật, E=4-5m³
	máy
	   1
	6.919.900

	 5
	 - Ô tô đầu tư trọng tải 90-100T 
	máy
	   21
	418.420.592

	 
	 
	máy
	   6
	119.598.600

	 
	 
	máy
	   7
	139.427.592

	 
	 
	máy
	   8
	159.394.400

	 6
	 - Ô tô tải trọng 23-27 tấn
	máy
	   7
	34.650.000

	 7
	 - Xe gạt xích 350-360HP
	máy
	   1
	10.791.000

	II
	THIẾT BỊ KHÁC
	 
	 
	86.064.147

	II.1
	CÁC HẠNG MỤC PHẦN XÂY DỰNG
	 
	 
	 

	II.2
	CÁC HẠNG MỤC PHẦN CƠ TUYỂN
	 
	 
	21.204.648

	   1
	Xưởng sửa chữa bảo dưỡng ô tô 
	 
	 
	3.560.355

	1.1
	Thiết bị cơ
	 
	 
	3.560.355

	2
	Hệ thống thoát nước khai trường
	 
	 
	17.574.664

	2.1
	Thoát nước khai trường
	 
	 
	15.061.194

	2.2
	Thoát nước khai trường - Trạm phân phối 6kV số 1
	 
	 
	2.513.469

	II.3
	Xưởng sàng
	 
	 
	54.220.764

	1
	Trạm biến áp 35/6kV cải tạo
	ht
	   1
	9.903.280

	   2
	Thông tin liên lạc
	hm
	   1
	735.455

	   3
	Nhà giao ca các phân xưởng (MB+190)
	 
	 
	 


BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN, CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, CHI PHÍ KHÁC VÀ CHI PHÍ DỰ PHÒNG
Đơn vị: 1.000 đồng
	STT
	Nội dung chi phí 
	GIÁ TRỊ  SAU THUẾ

	 
	TỔNG SỐ
	265.825.813

	I
	Chi phí quản lý dự án 
	16.192.730

	1
	Tư vấn quản lý DA
	16.192.730

	II
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình
	50.786.711

	 
	Chi phí lập dự án đầu tư 
	4.631.641

	1
	Chi phí lập BCNCKT điều chỉnh
	1.800.173

	2
	Chi phí lập TKKT
	15.258.000

	 
	 - Phần đã thực hiện
	14.168.000

	 
	 - Phần thực hiện tiếp
	1.090.000

	3
	Chi phí lập TKBVTC
	8.034.234

	 
	 - Phần đã thực hiện
	7.939.429

	 
	 - Phần thực hiện tiếp
	94.805

	4
	Thẩm tra dự toán TK BVTC
	649.001

	5
	Thẩm tra TK BVTC dự án
	269.116

	6
	Chi phí thẩm tra BCNCKT điều chỉnh 
	453.276

	7
	Chi phí thẩm tra 
	 

	 
	Chi phí thẩm tra TKCS dự án
	453.276

	 
	Thẩm tra TK xây dựng
	509.573

	 
	 - Phần đã thực hiện
	498.397

	 
	 - Phần thực hiện tiếp
	11.176

	 
	Thẩm tra dự toán TKKT
	505.988

	 
	 - Phần đã thực hiện
	495.120

	 
	 - Phần thực hiện tiếp
	10.868

	8
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu (theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021)
	21.158

	9
	Lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng 
	551.265

	10
	Lập HSMT, đánh giá HSDT mua sắm thiết bị
	726.770

	11
	Chi phí tư vấn giám sát (theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017)
	 

	 
	 - Phần đã thực hiện
	9.040.716

	 
	 - Phần thực hiện tiếp
	 

	 
	 - Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị
	421.873

	 
	 - Phần đã thực hiện
	421.873

	 
	 - Phần thực hiện tiếp
	 

	12
	Chi phí Tư vấn lập phương án cải tạo PH môi trường dự án
	498.025

	13
	Chi phí Tư vấn lập BC đánh giá tác động môi trường Dự án
	499.349

	14
	Khảo sát địa hình TL 1/500
	440.216

	15
	Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
	497.641

	17
	Chi phí nộp phí thẩm định báo cáo ĐMT của dự án
	82.000

	18
	Chi phí khảo sát, lập quy hoạch 1/500
	3.976.744

	19
	Chi phí kiểm toán CP khảo sát, lập quy hoạch
	64.000

	20
	Chi phí khảo sát địa chất công trình
	497.120

	21
	Chi phí thẩm tra định mức dự toán, đơn giá XDCT bóc đất XDCB
	249.761

	22
	Chi phí lập định mức, đơn giá XDCT bóc đất XDCB
	655.796

	III
	 Chi phí khác 
	169.193.364

	III.1
	Chi phí khác
	150.204.733

	    1 
	Phí thẩm định dự án đầu tư (theo thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016)
	52.032

	 
	 - Phần thực hiện tiếp
	52.032

	2
	Phí thẩm định thiết kế, dự toán (theo thông tư số 210/2006/TT-BTC ngày 10/11/2016)
	720.547

	 
	 - Thẩm định thiết kế 
	370.974

	 
	 - Thẩm định dự toán xây dựng
	349.572

	3
	Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
	76.500

	4
	Phí thẩm định Phương án cải tạo phục hồi môi trường (theo Thông tư 35/2017/TT-BTC ngày 25/4/2017)
	49.000

	5
	Chi phí thẩm tra, phê duyệt, quyết toán (theo thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020)
	1.631.826

	6
	Chi phí kiểm toán
	5.362.363

	7
	Chi phí bảo hiểm công trình (TT số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016)
	 

	8
	Chi phí bảo vệ môi trường đối với đất đá thải của gói thầu 17+18+19
	4.169.200

	9
	Chi phí nộp tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án 
	6.250.000

	10
	Phí vệ sinh xây dựng (theo quyết định số 2625/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2017)
	12.011

	11
	Phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy (thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016)
	11.118

	12
	Chi phí cấp quyền khai thác khoáng sản (năm 1)
	124.785.165

	13
	Chi phí trước bạ 
	2.391.972

	14
	Chi phí lệ phí trước bạ
	693.000

	15
	Chi phí rà phá bom mìn
	3.500.000

	16
	Chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất
	500.000

	III.2
	Lãi vay thời gian xây dựng cơ bản
	18.988.630

	 
	 - Phần đã thực hiện
	7.678.000

	 
	 - Phần thực hiện tiếp
	11.310.630

	IV
	Chi phí dự phòng
	29.653.008

	IV.1
	Dự phòng khối lượng phát sinh
	26.277.993

	IV.2
	Dự phòng do yếu tố trượt giá
	3.375.016


BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Đơn vị: 1.000 đồng

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Khối lượng
	Thành tiền

	1
	Đất
	m²
	662.000
	11.717.400

	2
	Cây (tính 3000 cây/ha x 60ha)
	Cây
	180000
	3.780.000

	3
	Kiến trúc (tạm tính)
	Ha
	66,2
	1.324.000

	4
	Hỗ trợ chuyển đổi việc làm
	m²
	662.000
	13.028.160

	5
	Trồng rừng thay thế
	ha
	66,2
	4.634.000

	 
	Tổng
	 
	 
	34.483.560
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